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Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa
vn.doanh-nghiep-dau-tu.doanh-nghiep-nho-va-vua.tieu-chi-xac-dinh-doanh-nghiep-nho-va-vua
Ngưỡng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm, tổng doanh thu hoặc tổng nguồn vốn để 
phân loại doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa theo lĩnh vực hoạt động.
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ĐIỂM NỔI BẬT

NGƯỠNG LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆ…

10
người
BHXH bình quân năm; mọi lĩnh vực

NGƯỠNG LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆ…

100
người
BHXH bình quân năm; nông-lâm-thủy 
sản, công…

NGƯỠNG LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆ…

200
người
BHXH bình quân năm; nông-lâm-thủy 
sản, công…

DỮ LIỆU

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng: lao 
động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người và doanh thu năm không quá 3 tỷ đồng hoặc 
tổng nguồn vốn năm không quá 3 tỷ đồng.
Loại tổ chức: Doanh nghiệp siêu nhỏ   ·   Địa bàn: Việt Nam

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ: lao động tham gia BHXH bình quân năm 
không quá 10 người và doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn năm không quá 3 tỷ 
đồng.
Loại tổ chức: Doanh nghiệp siêu nhỏ   ·   Địa bàn: Việt Nam

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng: lao động 
tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người và doanh thu năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng 
nguồn vốn năm không quá 20 tỷ đồng; không thuộc doanh nghiệp siêu nhỏ.
Loại tổ chức: Doanh nghiệp nhỏ   ·   Địa bàn: Việt Nam

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ: lao động tham gia BHXH bình quân năm không 
quá 50 người và doanh thu năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn năm không quá 50 tỷ 
đồng; không thuộc doanh nghiệp siêu nhỏ.
Loại tổ chức: Doanh nghiệp nhỏ   ·   Địa bàn: Việt Nam

Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng: lao động 
tham gia BHXH bình quân năm không quá 200 người và doanh thu năm không quá 200 tỷ đồng hoặc 
tổng nguồn vốn năm không quá 100 tỷ đồng; không thuộc doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc doanh nghiệp 
nhỏ.
Loại tổ chức: Doanh nghiệp vừa   ·   Địa bàn: Việt Nam

Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ: lao động tham gia BHXH bình quân năm không 
quá 100 người và doanh thu năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn năm không quá 100 tỷ 
đồng; không thuộc doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc doanh nghiệp nhỏ.
Loại tổ chức: Doanh nghiệp vừa   ·   Địa bàn: Việt Nam
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NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: Nghị định 80/2021/NĐ-CP
Cập nhật: 2026-10-08
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ
Chính phủ Việt Nam — Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=203984
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=203941&pageid=27160
Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình — Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa
https://phobiengiaoducphapluat.ninhbinh.gov.vn/ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep/tieu-chi-xac-dinh-doanh-nghiep-nho-va-vua-539.html
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Bộ Kế hoạch và Đầu tư — Nghị định 80/2021/NĐ-CP — thuộc tính văn bản
https://vbpl.vn/bokehoachvadautu/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=158783&Keyword=&dvid=312
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?docid=203941&pageid=27160
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Nghị định 80/2021/NĐ-CP
https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/ivbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=158783
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2021/08/80.signed_01.pdf
Bộ Tư pháp — Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định mới tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP
https://htpldn.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin.aspx?ItemID=1850&l=Nghiencuutraodoi
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Nghị định 80/2021/NĐ-CP — toàn văn và tình trạng hiệu lực
https://vbpl.vn/thuathienhue/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=158783
Thư Viện Pháp Luật — Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat-doanh-nghiep/bai-viet/tieu-chi-xac-dinh-doanh-nghiep-nho-va-vua-nam-2026-18333.html
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, Bộ Tư pháp — Nghị định 80/2021/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?docid=203941&pageid=27160
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, Bộ Tư pháp — Thông tin hiệu lực Nghị định 80/2021/NĐ-CP
https://vbpl.moj.gov.vn/hanoi/Pages/vbpq-vanban-goc.aspx?ItemID=158783
Bộ Tài chính — Hỏi đáp về tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ
https://thanhtrabtc.mof.gov.vn/hoidapcstc/home/cthoidap/160695
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